
 BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 KHOA DƯỢC  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 Gia Lai, ngày 07 tháng 11 năm 2023 

DANH MỤC THUỐC ĐỘC VÀ NGUYÊN LIỆU ĐỘC LÀM THUỐC TẠI BỆNH VIỆN 

Căn cứ Thông tư 06/2017/TT-BYT  ngày 03 tháng 5 năm 2017 của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục thuốc độc và 
nguyên liệu độc làm thuốc; 

Căn cứ danh mục thuốc trúng thầu tại Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai giai đoạn 2023-2024; 

Khoa Dược thông báo đến các khoa, phòng danh mục thuốc độc và nguyên liệu độc làm thuốc tại Bệnh viện Nhi tỉnh 
Gia Lai như sau: 

STT HOẠT CHẤT BIỆT DƯỢC 
Nồng 

độ/Hàm 
lượng 

ĐƠN 
VỊ 

TÍNH 
DẠNG BÀO CHẾ ĐƯỜNG DÙNG 

GHI 
CHÚ 

1 Valproat natri Milepsy 200 200mg Viên 
Viên nén bao phim tan 

trong ruột 
Uống  

2 Valproat Natri Encorate 200mg Viên 
Viên nén bao phim tan 

trong ruột 
Uống  

3 Atracurium besylat 
Atracurium - Hameln 
10mg/ml 

25mg/ 2,5ml Ống Dung dịch tiêm Tiêm tĩnh mạch  

4 Atropin sulfat Atropin sulfat 0,25mg/ ml Ống Dung dịch tiêm Tiêm  
5 Carbamazepin Carbamazepin 200mg 200mg Viên Viên nén Uống  
6 Colistin Colistimed 1.000.000UI Lọ Thuốc bột pha tiêm Tiêm  

7 
Neostigmin 
metylsulfat (bromid) 

Neostigmine-hameln 0,5mg/ ml Ống Dung dịch tiêm Tiêm  

8 Octreotid acetate Octreotide 0,1mg/ 1ml Ống 
Dung dịch tiêm hoặc dung 
dịch đậm đặc để pha tiêm 

truyền 
Tiêm truyền  

9 Propofol 
Fresofol 1% Mct/Lct Inj 
20ml 5's 

1% / 20ml Ống 
Nhũ tương tiêm hoặc tiêm 

truyền 
Tiêm hoặc tiêm 

truyền tĩnh mạch (IV) 
 

10 Rocuronium bromid 
Rocuronium Kabi 
10mg/ml Inj 10x5ml 

50mg/ 5ml Lọ 
Dung dịch tiêm hoặc tiêm 

truyền 
Tiêm hoặc Truyền 

tĩnh mạch 
 



11 Rocuronium bromid Rocuronium 50mg 50mg/ 5ml Ống Dung dịch tiêm Tiêm  

12 Sevofluran Sevofluran 250ml Chai 
Chất lỏng dễ bay hơi dùng 

gây mê đường hô hấp 
Dạng hít  

Đề nghị các khoa, phòng tuân thủ các quy định về quản lý đối với thuốc độc, nguyên liệu độc làm thuốc trong ghi nhãn, 
kê đơn, cấp phát, pha chế, bảo quản, sử dụng.  

 Người lập  Khoa Dược  Lãnh đạo bệnh viện 
 (Ký, ghi rõ họ tên)  (Ký, ghi rõ họ tên)  (Ký, ghi rõ họ tên) 

  

 

 Phạm Thị Thảo  Nguyễn Mạnh Cường  Từ Thị Mai Linh 


